
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG

STT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ THÔNG TIN LIÊN HỆ
GIẤY PHÉP KINH DOANH 

DỊCH VỤ LỮ HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO 

PHÁP LUẬT
NGƯỜI ĐIỀU HÀNH

CTCP
CT

TNHH

1 Công ty TNHH Tam Anh Đà Lạt
31B Phạm Hồng Thái, phường 
10, thành phố Đà Lạt

0916.871.306
tuonghuuloc@gmail.com

Số GP: 68-
0005/2019/SVHTTDL-

GPLHNĐ
Cấp 16/01/2019

Tưởng Hữu Lộc 
0916.871.306

Tưởng Hữu Lộc 
0916.871.306

1

2 Công ty Cổ phần Du lịch Á Đông
65 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố 
Đà Lạt

02633.822.700
adongdalat@gmail.com

68-0009/2019/SVHTTDL-GP 
LHNĐ

Nguyễn Quốc Bảo Huy
0908.550.802

Nguyễn Quốc Bảo Huy 
0908.550.802 1

3 Công ty TNHH Du lịch Hoa Đà Lạt
Hẻm 503 đường Nguyên Tử 
Lực, phường 8, thành phố Đà 
Lạt

0986.425.286
nguyenhoatuyet1990@gmail.com   

Số GP: 68-
00012/2018/SVHTTDL-

GPLHNĐ ngày 24/5/2018

Nguyễn Thị Tuyết Hoa      
0986.425.286        

Nguyễn Thị Như Quỳnh
02633.576.888

1

4 Công ty TNHH Trang Việt 
75 Tô Vĩnh Diện, thành phố Đà 
Lạt

0908.114.177
trangviettravel2017@gmail.com

68-0008/2019/SVHTTDL-GP 
LHNĐ

Đỗ Thị Thu Trang
0908.114.177

Đỗ Thị Thu Trang
0908.114.177 1

5
Công ty Cổ phần Thương mại Du 
lịch Nam Tây Nguyên

899 Trần Phú, phường B’Lao, 
thành phố Bảo Lộc

02633.792.222
shctravel2018@gmail.com

Số GP: 68-
0004/2018/SVHTTDL-

GPLHNĐ
Cấp lần 1: 30/10/2018

Cấp lần 2: 7/2020

Hoàng Đình Khải 
0918465608

Phạm Thị Đăng Hạnh 
02633.792.222

1

6
Công ty TNHH Du lịch và Tổ chức 
sự kiện Dương Phong

Số 436 đường Nguyên Tử Lực, 
Phường 8, thành phố Đà Lạt

0966.800.003
duongphongdalat@gmail.com

68-0011/2019/SVHTTDL-GP 
LHNĐ

Phan Dương Phong
0966.800.003

Nguyễn Đức Tư 1

7
Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Gia 
Thiên Ân

29D Ngô Huy Diễn, Phường 5, 
thành phố Đà Lạt

02633.560.168
giathienantravel@gmail.com  

68-0010/2019/SVHTTDL-GP 
LHNĐ

Tăng Thị Thêm
0919.780.618   

Phạm Thị Ngọc Lan 1

8
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
thương mại Vũ Cường 24H

63A Công Chúa Ngọc Hân, 
phường 7, thành phố Đà Lạt

vucuong1977@icloud.com
68-0015/2019/SVHTTDL-GP 

LHNĐ
Trần Nguyễn Vũ Cường

0913.952.902
Trần Thị Thu Hà 1

9 Công ty TNHH Du lịch DaLa
82 Phù Đổng Thiên Vương, 
phường 8, thành phố Đà Lạt

02636.299.668
dalatravel.vn@gmail.com

68/0016/2020/SVHTTDL-GP 
LHNĐ

Cấp lần 1: 27/5/2020
   Cấp lần 2: 26/4/2021

Nguyễn Châu Sơn
0949296868

Nguyễn Châu Sơn
0949296868

1

10 Công ty TNHH King Travel Đà Lạt
83/5 Phan Đình Phùng, phường 
1, thành phố Đà Lạt

02633.503.513
kingtraveldalat@gmail.com

68/0017/2020/SVHTTDL-GP 
LHNĐ

Huỳnh Ngọc Thùy Dương
0912.472.541

Hoàng Ánh Trường - 
Trưởng BP Kinh doanh

SN: 24/5/2000
1

11 Công ty TNHH Dalat Discovery 
117 Nguyễn Trung Trực, 
phường 4, thành phố Đà Lạt 

2633586886
infor@khamphadalat.com

68-0019/2020/SVHTTDL-GP 
LHNĐ

Nguyễn Trí Sỹ
02633.586.886

945955456
Nguyễn Trí Sỹ 1

12
Công ty TNHH Phương Trang Đà 
Lạt

11A/2 Lê Qúy Đôn, phường 5, 
thành phố Đà Lạt

2633560561
hotro@futabus.vn

68-0021/2020/SVHTTDL-GP 
LHNĐ

Nguyễn Hữu Luân
0908.338.879

Trần Thị Tiên 1

13
Công ty TNHH TMDV Du lịch và 
Sự kiện Hướng Tiên

121 Yersin, phường 9, thành 
phố Đà Lạt

0933139984
httourist.dalat@gmail.com

68-0002/2021/ SVHTTDL-GP 
LHNĐ

(Cấp lần 2)

Huỳnh Thị Kim Nhung
0933139984 Nguyễn Trường Giang 1

14
CÔNG TY TNHH DU LỊCH 
LATOUR

36 Vạn Kiếp, phường 8, thành 
phố Đà Lạt

dulichlatour@gmail.com
0389211222

68-0001/SVHTTDL-GP -LHNĐ
Phan Văn Cương

389211222
Nguyễn Quốc Đạt 1

15
CÔNG TY TNHH MTV DL TÂN 
HẢI VÂN

10 Lý Tự Trọng, phường 2, 
thành phố Đà Lạt

dulichtanhaivan@gmail.com
0968707373

68-0003/SVHTTDL-GP -LHNĐ
Lê Văn Tân
968707373

Trần Thị Hồng Hạnh 1

16 CÔNG TY TNHH WE TEAM
Tổ 12, đường Thái Phiên, 
phường 12, thành phố Đà Lạt

lenguyenvudl@gmail.com
0942380123

68-0004/2022/SVHTT-GP - 
LHNĐ

Lê Nguyên Vũ
942380123

Nguyễn Thị Thúy 1

17
CÔNG TY TNHH MTV K'HO 
DISCOVERY

51 đường Thống Nhất, thị trấn 
Lạc Dương, huyện Lạc Dương

anhkhotrekking@gmail.com
68-0005/2022/SVHTT-GP - 

LHNĐ
K’ Tín

368215764
K Sựp 1

18 CÔNG TY CỔ PHẦN WE 4U
246 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 7, thành phố Đà Lạt

kohotrek@gmail.com
68-0007/2022/SVHTTDL-

LHNĐ
Lê Kim Phúc
26333997673

Lê Kim Phúc 1

19
CÔNG TY TNHH DU LỊCH SỨC 
SỐNG ĐÀ LẠT

90/4 Nguyên Văn Trỗi, phường 
2, thành phố Đà Lạt

sucsongdalat@gmail.com
68-0008/2022/SVHTTDL-

LHNĐ
Huỳnh Thị Xuân Chinh

908438952
Phạm Thị An 1

20
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ SỰ 
KIỆN TÙNG NGUYÊN

Số 8 Bạch Đằng, phường 7, 
thành phố Đà Lạt

dulichtungnguyen@gmail.com
68-0009/2022/SVHTTDL-

LHNĐ
Trần Quốc Quang

772912129
1

21
CÔNG TY TNHH DU LỊCH XU 
HƯỚNG

49 Lê Văn Tám, thị trấn Liên 
Nghĩa, huyện Đức Trọng

Dulich3mien@gmail.com
68-0010/2022/SVHTTDL-

LHNĐ
Nguyễn Thị Kim Yến

945246567
1

22
CÔNG TY TNHH DALAT 
LUXURY TRAVEL

28/8 Hà Huy Tập, phường 3, 
thành phố Đà Lạt

Dothai441994@gmail.com
68-0011/2022/SVHTTDL-

LHNĐ
Đỗ Xuân Thái

906700635
1

23
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ LỮ HÀNH THT 
TOURIST

Thửa đất số 1127, tờ bản đồ số 
1, đường Tô Vĩnh Diện, 
phường 6, thành phố Đà Lạt

Thttravel49@gmail.com
68-0012/2022/SVHTTDL-

LHNĐ
Nguyễn Văn Hùng

946967285
Phạm Lê Anh Tuấn 1

24
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI 
DU LỊCH PHONG VÂN

37/23 Ngô Thì Sỹ, phường 4, 
thành phố Đà Lạt

vantaidulich@gmail.com
68-0013/2022/SVHTTDL-

LHNĐ
Ngô Văn Vặn
964409939

Phạm Thanh Tuấn 1

25
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ ĐẦU TƯ DU LỊCH ĐÀ LẠT 
TRONG TÔI

72/2 Nguyễn Văn Trỗi, phường 
1, thành phố Đà Lạt

dalattrongtoitravel@gmail.com

68-0014/2022/SVHTTDL-
LHNĐ

68-0004/2024/SVHTTDL-GP 
LHNĐ

(Cấp lần 2: ngày 30/7/2024)

Phạm Trường Giang
Giám đốc

SN: 10/10/1990
0789258899

Nguyễn Duy Thủy 1

26 CÔNG TY TNHH THANH THÚY
121/15 Mạc Đĩnh Chi, phường 
2, thành phố Đà Lạt

nguyentrongthanh1503@gmail.com
68-0015/2022/SVHTTDL-

LHNĐ
Nguyễn Trọng Thanh

2633718912
Ngô Thị Hạnh 1

27
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH MIỀN 
NAM

170/10 Phan Đình Phùng, 
Phường 2, TP. Đà Lạt

duluonmiennam@gmail.com
68-0016/2022/SVHTTDL-GP 

LHNĐ
Phạm Hoàng Long

986195965
Trương Thị Anh Đào  

TPKD
1

28
CN CT TNHH MTV DL  TM KỲ 
HOÀ - KHÁCH SẠN KỲ HOÀ ĐÀ 
LẠT - GARDEN VILLAGES

Số 211 - 213 - 215 - 217 
đường Phù Đổng Thiên Vương, 
phường 8, thành phố Đà Lạt

kyhoadalatsales@kyhoa.vn
tuananh.phan@kyhoa.vn

68-0001/2023/SVHTTDL-GP 
LHNĐ

Ký ngày 24/3/2023

Phan Tuấn Anh
0903641927

Phạm Thị Hồng Gấm
Phụ trách KD 1

29
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 
BÌNH AN ĐÀ LẠT

Số 16 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 1, thành phố Đà Lạt

Email: binhanhoteldalat@gmail.com              
Website: binhandalatgroup.com

68-0002/2023/SVHTTDL-GP 
LHNĐ

Ký ngày 21/4/2023

Nguyễn Thị Như Hoa 
20/01/1982
0908662626                              

Võ Thị Thuý Nga
20/8/1990

0989634239
1

30
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ DU LỊCH KỶ PHƯƠNG 
ĐÔNG

Tổ 23, Quảng Thừa, phường 4, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam

runglaphong.dalat@gmail.com

Số GP: 68-
0004/2023/SVHTTDL-GP 

LHNĐ
(Cấp lần 1)

Ký ngày: 14/6/2023

Trần Thị Hoài Phương                                
Sinh ngày: 28/7/1980  

0907466137

Lê Phước Hân
SN:28/9/1998

CCCD: 
046098005047 cấp ngày 

27/7/2022

1

31
CÔNG TY TNHH MTV ĐÀ LẠT 
STAR TOURIST

Số 73/18 Phan Chu Trinh, 
Phường 9, thành phố Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0908120208                         
Email: 

dalatstartouristtravel@gmail.com              

Số GP: 68-
0005/2023/SVHTTDL-GP 

LHNĐ

Giám đốc
Trần Thị Thu Hà                  

Sinh ngày: 23/3/1994                             
1
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32
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ SỰ 
KIỆN QUYẾT TIẾN

Số 315, Quốc lộ 20, xã Lộc 
Nga, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng

info@quyettientravel.com     
 ĐT: 0932319913       

Số GP: 68-
0006/2023/SVHTTDL-GP 

LHNĐ

Chức danh: Giám đốc
Nguyễn Quyết Tiến 

Sinh ngày: 02/12/1991                                          
1

33
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 
AN NHI

Số 118 Trần Quý Cáp, xã 
Đambri, thành phố Bảo Lộc

nhi.ttphuong@gmail.com      
Điện thoại: 0944520770                                  

Số GP: 68-
0007/2023/SVHTTDL-GP 

LHNĐ
(Cấp lần 1)

Cấp ngày: 22/12/2023

Tổng Giám đốc
Trần Thị Phương Nhi            

SN: 19/11/1995            
1

34 CÔNG TY TNHH YÊN VY
Số 54 Trần Quốc Toản, 
Phường B’Lao, thành phố Bảo 
Lộc

phamyenvykkt@gmail.com 
Điện thoại: 0946360057                                          

Số GP: 68-
0001/2024/SVHTTDL-GP 

LHNĐ
(Cấp lần 1)

1

35 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TES VIỆT NAM
Số 104/26 Phù Đổng Thiên 
Vương, Phường 8, thành phố 
Đà Lạt

hi.tesgroup@gmail.com                  

Số GP: 68-
0002/2024/SVHTTDL-GP 

LHNĐ
(Cấp lần 1)

Ngày cấp: 10/5/2024

Giám đốc
Lê Vương Trâm    
SN:  01/6/1989                                          

1

36  CÔNG TY TNHH DU LỊCH THẠNH MỸ
Số 05 Lạc Long Quân, thị trấn 
Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương

dulichthanhmy@gmail.com                  

Số GP: 68-
0003/2024/SVHTTDL-GP 

LHNĐ
(Cấp lần 1)

Ngày cấp: 22/5/2024

Giám đốc
Đỗ Quốc Dũng 

NS:    05/10/1989                                          
1

37 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI D
Số 62/1, Thi Sách, Phường 6, 
thành phố Đà Lạt,

yolotravel@gmail.com.vn                  
68-0005/2024/SVHTTDL-GP 

LHNĐ
(Cấp lần 1)

Chức danh: Giám đốc
Họ và tên: Nguyễn Lê Phi 

Toàn          
Sinh ngày: 07/7/1995  

Nguyễn Đức Long
SN: 11/10/1980

1

38 CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT TOURIST
73/27 Ngô Thì Sỹ, Phường 4, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng

thanhdattourist29@gmail.com
68-0006/2024/SVHTTDL - GP 

LHNĐ
(Cấp lần 1)

Nguyễn Văn Dân
Năm sinh: 10/5/1989         
Chức danh: Giám đốc

0912998981

Nguyễn Thanh Bình
SN: 06/6/2000

39 CÔNG TY TNHH H&V TRAVEL Số 12A Ngô Huy Diễn, Phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Số GP: 68-
0007/2024/SVHTTDL - GP 

LHNĐ
(Cấp lần 1)

Ngày cấp: 11/11/2024

Trần Bảo Vân
Sinh ngày: 10/10/1999
Chức danh: Giám đốc

SĐT: 0931216879   

Lê Thị Kim Hiếu
Phó Giám đốc

Sinh ngày: 08/4/1998

II DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA DỪNG HOẠT ĐỘNG

1
Công ty TNHH Du lịch Minh Thế 
Đà Lạt

Số 42 Đường Nguyễn Văn Cừ, 
tổ 30, Thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng

0967.465.778
dulichminhthe@gmail.com 

Số GP: 68-
0003/2018/SVHTTDL-
GPLHNĐ
Số GP: 68-
0003/2018/SVHTTDL-
GPLHNĐ
Cấp lần 1: 16/10/2018
Cấp lần 2: 15/10/2019

Đỗ Minh Thế
0868.700.640 Đỗ Nguyên Đô

2 Công ty TNHH H&H Đà Lạt
06 Nguyễn Chí Thanh, phường 
1, thành phố Đà Lạt

976451505
binhanhoteldalat@gmail.com

68-0018/2020/SVHTTDL-GP 
LHNĐ

Nguyễn Thị Như Hoa
0976.451.505

Võ thị Thúy Nga

3

CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA PC
1b Hoàng Văn Thụ, phường 4, 
thành phố Đà Lạt hoanggiapc086@gmail.com

68-0019/2022/SVHTTDL-GP 
LHNĐ
(Cấp lần 1)
Ký ngày 14/12/2022

Phạm Hoàng Lân
SN: 30/11/1986

3511123
0912030630

Nguyễn Văn Tâm
SN: 09/7/1997

4 CÔNG TY TNHH TM DV VÀ DV 
DU LỊCH N.A.P

84 Đoàn Thị Điểm, phường 4, 
thành phố Đà Lạt Op.naptours@gmail.com

68-0006/2022/SVHTT-GP - 
LHNĐ

Phạm Nhật Anh
0905366252

5
CÔNG TY TNHH DU LỊCH 
MEMORY DALAT

113 Hai Bà Trưng, phường 6, 
thành phố Đà Lạt

0913695979
ctymemorydalat@gmail.com 68-0001/2021/SVHTTDL-GP 

LHNĐ

Trương Phượng Giang
0918695079 Ngôn Thị Kim Hậu

6 CÔNG TY TNHH TM & DL 
DALAT HOLIDAY

T21 Triệu Việt Vương, Phường 
4, thành phố Đà Lạt hadinhtien@gmail.com

68-0018/2022/SVHTTDL-GP 
LHNĐ

Hà Đình Tiến
033912999

7
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU 
LỊCH LỮ HÀNH ĐÀ LẠT SƯƠNG 
MÙ 

28 Nam Hồ, phường 11, thành 
phố Đà Lạt 

Dalatsuongmu247@gmail.com
0385675963 68-0004/2021/ SVHTTDL-GP 

LHNĐ
Trần Thị Quỳnh Châu Lê Thị Mỹ Duyên

8 CÔNG TY TNHH VKT TRAVEL
132 Thôn Liên Bông, Xã Đạ 
Nhim, huyện Lạc Dương

vukhanhthucdalat@gmail.com
68-0017/2022/SVHTTDL-GP 

LHNĐ
Vũ Khánh Thục

948855855
1


